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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải 
hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND 
ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
–––––––––––––––––––––––––

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt tham gia khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải).
3. Các doanh nghiệp có liên quan đến xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.
4. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt. 
5. Hành khách đi xe buýt.

Chương II
PHƯƠNG TIỆN VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG
PHỤC VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

Điều 3. Phương tiện tham gia vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Phương tiện tham gia vận tải hành khách bằng xe buýt phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 29 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây viết tắt là Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT).
2. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải niêm yết thông tin theo đúng quy định và phù hợp với từng loại xe, kích cỡ thông tin niêm yết. Khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải niêm yết thông tin bằng thiết bị điện tử.
3. Trên xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2020/NĐ-CP) và khoản 1 Điều 15 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
4. Xe buýt phải lắp camera theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Camera lắp đặt trên xe buýt phải đảm bảo các quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Điều 4. Kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt bao gồm: Đường (hoặc làn đường) dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt, điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, biển báo, nhà chờ, điểm trung chuyển, bãi đỗ xe buýt, bến xe buýt.
2. Điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng và nhà chờ xe buýt phải đảm bảo các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 30 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
3. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt
a) Nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn vốn khác hoặc xã hội hóa.
b) Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng làm chủ đầu tư hoặc phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thực hiện chức năng làm chủ đầu tư xây dựng, sửa chữa, quản lý và duy tu bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
c) Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh cho các kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.
d) Việc quảng cáo trên các điểm dừng, nhà chờ phải thực hiện đúng các quy định hiện hành. 
Nguồn thu từ quảng cáo, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng được sử dụng theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

Chương III
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG 
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

Điều 5. Căn cứ để xác định tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Nhu cầu đi lại của nhân dân và các điểm thu hút khách đi xe buýt.
3. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
4. Ngoài các căn cứ nói trên, đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước còn phải đáp ứng các quy định tại Điều 11 Quy định này.

Điều 6. Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Việc công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
2. Đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Giao thông vận tải công bố mở tuyến sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Giao thông vận tải thực hiện công bố mở tuyến xe buýt trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 32 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

Điều 7. Quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Việc đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
2. Sở Giao thông vận tải quyết định giao đảm nhận nhiệm vụ khai thác tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải
a) Trúng thầu hoặc được đặt hàng khai thác tuyến đối với tuyến không trợ giá.
b) Được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tiếp tục khai thác hoạt động sau thời gian thử nghiệm đối với tuyến có trợ giá. 
c) Quyết định giao đảm nhận nhiệm vụ khai thác tuyến quy định tại điểm a, điểm b khoản này có thời hạn không quá 05 năm. 
Trước khi hết thời hạn 03 tháng, Sở Giao thông vận tải tổ chức đánh giá kết quả đảm nhận khai thác tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải để xem xét quyết định tiếp tục giao đảm nhận khai thác tuyến.
3. Sở Giao thông vận tải chi đạo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng ký hợp đồng khai thác tuyến với đơn vị kinh doanh vận tải được giao đảm nhận khai thác tuyến. 
Trong hợp đồng phải thể hiện rõ phương án khai thác tuyến, bao gồm: Tên tuyến, số hiệu tuyến, nhãn hiệu xe, sức chứa của xe, giá vé, biểu đồ chạy xe trên tuyến, thời hạn hợp đồng. 
4. Sở Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ biểu đồ, hành trình chạy xe trên tuyến xe buýt nội tỉnh khi có sự thay đổi về tổ chức giao thông dẫn đến phải thay đổi hành trình hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại từng thời điểm. 
Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng điều chỉnh tạm thời hành trình chạy xe trong thời gian sửa chữa cầu, đường giao thông; điều chỉnh tạm thời biểu đồ chạy xe trong những ngày lễ, tết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong trường hợp thiên tai, bão lụt hoặc trong trường hợp bất khả kháng khác.
5. Việc ngừng khai thác trên tuyến, đóng tuyến xe buýt; bổ sung xe, thay thế xe buýt khai thác trên tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
6. Việc điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, ngừng khai thác hoặc đóng tuyến đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
7. Quyết định điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Điều 8. Vé xe buýt
1. Vé xe buýt có 2 loại: Vé lượt và vé bán trước.
a) Vé lượt là chứng từ để hành khách sử dụng đi một lượt trên một tuyến xe buýt.
b) Vé bán trước là chứng từ để hành khách sử dụng đi lại thường xuyên trong thời gian một tháng hoặc dài hơn trên các tuyến xe buýt do đơn vị kinh doanh vận tải khai thác tuyến quy định.
2. Vé xe buýt do các đơn vị kinh doanh vận tải tự in ấn, quản lý và phát hành theo quy định chung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; đồng thời, theo mẫu chung theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng. 
Riêng đối với các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách của tỉnh, vé xe buýt phải do Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng phát hành.
3. Giá vé trên các tuyến xe buýt
a) Đối với tuyến xe buýt có trợ giá: Do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
b) Đối với tuyến xe buýt không trợ giá: Do đơn vị kinh doanh vận tải kê khai và niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
4. Ngoài các loại vé nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các loại vé xe buýt cho các đối tượng ưu tiên với giá vé thấp hơn hoặc miễn vé. 
5. Khuyến khích ứng dụng công nghệ vé thông minh có kết nối đa phương thức, đa dạng hóa hình thức bán vé và loại vé phù hợp với nhu cầu của hành khách.

Điều 9. Lệnh vận chuyển
1. Xe buýt tham gia hoạt động trên tuyến phải có lệnh vận chuyển.
2. Lệnh vận chuyển phải thể hiện các thông tin cơ bản sau: Đơn vị kinh doanh vận tải; thông tin về lái xe (Họ và tên, hạng giấy phép lái xe); nhân viên phục vụ; biển số đăng ký; điểm đầu, điểm cuối, mã số tuyến; giờ xe xuất bến, về bến, sản lượng vé; xác nhận của nhân viên điều hành, thủ trưởng đơn vị kinh doanh vận tải.
3. Lệnh vận chuyển do các đơn vị kinh doanh vận tải tự in theo mẫu chung theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
 Riêng đối với các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách của tỉnh, lệnh vận chuyển phải do Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng phát hành.
4. Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm quản lý, cấp và kiểm tra việc sử dụng Lệnh vận chuyển; lưu trữ Lệnh vận chuyển đã thực hiện trong thời gian tối thiểu 05 năm.
5. Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Điều 10. Trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt được trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước và các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt mở mới theo Điều 11 Quy định này được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trợ giá khi doanh thu không đủ bù đắp chi phí.
2. Nguồn kinh phí thực hiện trợ giá cho các tuyến xe buýt trợ giá: Ngân sách tỉnh.

Điều 11. Quy định về mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước 
1. Tiêu chí mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước
a) Phải có trong danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Nằm trên trục đường nối các khu dân cư có lưu lượng giao thông lớn hoặc thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cần có xe buýt hoạt động nhưng không có đơn vị đăng ký khai thác.
c) Có cự ly vận chuyển từ 10 km đến 50 km và không trùng quá 40% cự ly của tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt khác.
d) Hệ số lợi dụng trọng tải khoán tối thiểu phải đảm bảo từ 40% trọng tải phương tiện khi bắt đầu khai thác thử nghiệm trở lên và doanh thu không đủ bù đắp chi phí hợp lý theo luật định.
2. Việc mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này và căn cứ vào khả năng cân đối từ nguồn ngân sách của tỉnh.
3. Quy trình mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước
a) Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này và khả năng cân đối từ nguồn ngân sách của tỉnh, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước.
b) Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị đảm nhận khai thác tuyến theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
c) Tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách tỉnh được mở mới phải qua thời gian khai thác thử nghiệm là 12 tháng trước khi xem xét đưa vào khai thác chính thức.
d) Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo kết quả khai thác thử nghiệm, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc hoạt động của tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá sau thời gian khai thác thử nghiệm.
Điều kiện chuyển tuyến từ khai thác thử nghiệm sang khai thác chính thức là hệ số lợi dụng trọng tải tháng thứ 12 đạt từ 50% trọng tải xe trở lên. Trường hợp hệ số lợi dụng trọng tải tháng thứ 12 dưới 50% trọng tải xe thì không tiếp tục thực hiện trợ giá cho tuyến đó.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT

Điều 12. Sở Giao thông vận tải
1. Có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Mô hình tổ chức, chương trình, đề án phát triển hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _GoBack]b) Danh mục mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt. Điều chỉnh, bổ sung (nếu có) danh mục mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt phù hợp với tình hình thực tế.
c) Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị tham gia lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe buýt.
d) Phương án mở tuyến và phương án hoạt động sau thời gian khai thác thử nghiệm của tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước.
đ) Các chính sách trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
e) Định mức đơn giá chi tiết và một số chỉ tiêu khác áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
g) Định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chi phí, đơn giá ca xe, quy định về trợ giá và giá vé cho từng tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước.
2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, phương án khai thác tuyến hoặc ngừng hoạt động trên các tuyến vận tải hành khách xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước.
b) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ khai thác tuyến xe buýt có trợ giá của đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
c) Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.
3. Quyền hạn
a) Quyết định công bố mở tuyến, điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, phương án khai thác tuyến hoặc ngừng hoạt động trên các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Quyết định công bố mở tuyến, điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, phương án khai thác tuyến hoặc ngừng hoạt động trên các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh không trợ giá từ ngân sách nhà nước.
c) Quyết định giao cho đơn vị kinh doanh vận tải đảm nhận khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác tuyến.
d) Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ khai thác tuyến (Hoặc sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tuyến xe buýt có trợ giá) của đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
đ) Công bố mẫu biển báo điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn tỉnh. Quyết định danh mục vị trí cụ thể của hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.
e) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, thanh tra nguồn kinh phí trợ giá từ ngân sách nhà nước đối với tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh.
g) Phối hợp với các ngành chức năng thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe buýt trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
h) Quản lý, cấp mới, cấp lại phù hiệu xe buýt theo quy định.
i) Chỉ đạo, giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho nhân viên phục vụ trên xe và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe do các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương hoặc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoặc Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai tổ chức theo quy định.
k) Quyết định ban hành Nội quy khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 13. Sở Tài chính
1. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt tiền trợ giá đối với các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách tỉnh.
2. Tổ chức thẩm định hồ sơ thanh, quyết toán tiền trợ giá đối với các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trợ giá từ ngân sách tỉnh.
3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng các nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định.
4. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng, điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chi phí, đơn giá ca xe, quy định về trợ giá và giá vé cho từng tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá.
5. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, các thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá vé xe buýt theo quy định.

Điều 14. Sở Kế hoạch đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải cân đối, phân bổ nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các huyện, các thành phố
1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt.
2. Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng giám sát, phản ánh hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn theo quy định.

Điều 16. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
1. Có trách nhiệm trình Sở Giao thông vận tải
a) Kế hoạch hàng năm về phát triển hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, bao gồm: 
- Sản lượng, luồng tuyến, trợ giá, điều chỉnh giá vé, đặt hàng khai thác tuyến xe buýt và các dịch vụ liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
b) Danh mục vị trí cụ thể của hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt; mẫu thiết kế - dự toán biển báo điểm dừng, nhà chờ xe buýt.
c) Các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
d) Phương án mở tuyến; điều chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, phương án khai thác tuyến; thay thế, bổ sung phương tiện hoặc ngừng hoạt động các tuyến xe buýt.
đ) Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ khai thác tuyến xe buýt của đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.
e) Nội quy khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quyền hạn
a) Ký hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến với đơn vị kinh doanh vận tải được Sở Giao thông vận tải giao đảm nhận khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng và thực hiện những nội dung thoả thuận trong hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến.
b) Điều chỉnh tạm thời hành trình chạy xe của từng tuyến trong thời gian sửa chữa cầu, đường giao thông; điều chỉnh biểu đồ chạy xe theo nhu cầu đi lại trong những ngày lễ, tết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong trường hợp thiên tai, bão lụt hoặc trong trường hợp bất khả kháng khác.
c) Quyết định kế hoạch, hình thức thông tin, tuyền truyền cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt; tổ chức tuyên truyền để vận động nhân dân đi xe buýt.
d) Tổ chức triển khai thực hiện Nội quy khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt.
đ) Làm chủ đầu tư các dự án sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới và tổ chức quản lý, thực hiện công tác duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt theo phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải.
e) Khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe buýt của các đơn vị kinh doanh vận tải phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm và định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải theo quy định.
g) Xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy khai thác tuyến và hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt đã ký kết với các đơn vị kinh doanh vận tải. 
Nguồn thu từ xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng được sử dụng theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
h) Kiểm tra, xác nhận sản lượng vận chuyển thực tế của các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thanh quyết toán tiền trợ giá. 
Thực hiện các thủ tục thanh toán tiền trợ giá cho đơn vị kinh doanh vận tải khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước.
i) Thực hiện công tác điều hành tại các điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Sở Giao thông vận tải giao nhiệm vụ.

Điều 17. Đơn vị kinh doanh vận tải
1. Trách nhiệm
[bookmark: dc_35]a) Thực hiện các quy định tại Điều 34 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Điều 35 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
b) Tổ chức thực hiện đúng theo phương án khai thác tuyến, Nội quy khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt, hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến và các quy định đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt. 
Chịu trách nhiệm nếu phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị vi phạm các quy định về hoạt động xe buýt.
c) Bố trí đúng, đủ số lượng xe (kể cả xe dự phòng) đảm bảo các quy định tham gia hoạt động trên tuyến theo phương án khai thác tuyến đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt.
d) Bố trí đủ số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo phương án khai thác tuyến đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt (trừ xe buýt có trang thiết bị thay thế nhân viên phục vụ) và đảm bảo thời gian làm việc của lái xe theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.
đ) Xây dựng quy định nội bộ về đồng phục và thẻ tên cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, thẻ nhận dạng lái xe theo quy định. 
Đăng ký mẫu đồng phục và thẻ tên của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe với Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
e) Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành và đăng ký chất lượng dịch vụ với Sở Giao thông vận tải theo quy định. 
Trường hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.
g) Kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt theo đúng quy định hiện hành. Niêm yết và thực hiện theo đúng mức giá cước đã kê khai.
h) Thực hiện đúng các quy định hiện hành về lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, camera của xe. 
Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera của các phương tiện hoạt động trên tuyến cho Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng. 
Khi có thay đổi thông tin về thiết bị giám sát hành trình, camera phải báo cáo kịp thời về Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
i) Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ các quy định đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
k) Phát hiện, báo cáo kịp thời cho Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng về tình trạng hư hỏng của kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến do đơn vị đảm nhận.
l) Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí trợ giá của nhà nước (nếu có) đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí trợ giá đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về độ chính xác, trung thực của báo cáo quyết toán.
m) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu) theo quy định của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.
n) Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Quyền hạn
a) Được hưởng các chính sách ưu đãi đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định hiện hành.
b) Được đảm bảo các điều kiện hoạt động trên tuyến như kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt và các thông tin trên các kết cấu này.
c) Khiếu nại việc xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định.
d) Đề xuất với cơ quan quản lý tuyến về việc điều chỉnh (nếu cần) phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt.
đ) Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác quản lý, khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt được giao đảm nhận.

Điều 18. Quyền hạn, trách nhiệm của lái xe và nhân viên phục vụ khi tham gia hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt
1. Thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 36 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.
2. Có trách nhiệm kiểm tra các thông tin ghi trên lệnh vận chuyển và ký tên xác nhận (ghi rõ họ tên) vào lệnh vận chuyển.
3. Hợp tác, chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng làm công tác kiểm tra trên tuyến, điều hành đầu, cuối tuyến khi đang làm nhiệm vụ. 
4. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải tham dự tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông.
5. Bán vé theo đúng mệnh giá vé trên tuyến mà đơn vị kinh doanh vận tải đã kê khai và thực hiện miễn vé, giảm giá vé cho các đối tượng hành khách theo quy định.
6. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 19. Quyền hạn và trách nhiệm của hành khách đi xe buýt
1. Thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 37 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Ngoài ra, hành khách có trách nhiệm
a) Giúp đỡ và nhường ghế ngồi cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người có con nhỏ, người khuyết tật.
b) Xuất trình vé khi có yêu cầu kiểm soát của người có thẩm quyền, trường hợp hành khách làm mất vé thì phải mua lại vé.
c) Phải giữ vệ sinh trên xe, tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt; không được mang theo hàng cấm, hàng dễ cháy nổ, hàng tanh hôi hoặc động vật sống là hàng hóa.
2. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thành phố, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các thành phố cùng các đơn vị có liên quan đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.



